
Bộ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỔNG NGHÊ THÔNG TIN TP HCM

DANH SÁCH THEO DÕI SINH VIÊN CAO ĐẢNG KHÓA 16 ĐÉN KHÓA 19 
CÒN NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 3 NH 2022-2023

( TÍNH ĐÃ NỘP HỌC PHÍ ĐÉN HÉT NGÀY 21 THÁNG 06 NẢM 2023)

Mã 
sinh viên

Họ đệm Tên Lớp học
Số tiền 

phải thu trong 
kỳ này

Tiền đã thu 
trong kỳ này

Tiền đă 
hoàn 
trong 
kỳ này

Tiền dư- kỳ 
trước phân 
bổ cho kỳ 

này

Nợ còn lại 
trong kỳ

Ghi chú

3001180302 Nguyễn Thanh Tùng CD18LW(CL 1,350,000 1,350,000

3006190316 Lê Tuấn Em CD19CM1 3,600,000 3,600,000

3001190325 Lê Duy Khánh CD19LW3 2,250,000 2,250,000

3001190193 Nguyễn Vãn Lợi CD19LW3 1,350,000 1,350,000

3001190674 Phạm Đắc Triều Kha CD19LW6 6,930,000 6,930,000

3001190096 Nguyễn Hồng Thái CD19LW7 2,250,000 2,250,000

3001190517 Phương Kỳ Tân CD19LW8 3,600,000 3,600,000

3001190435 Nguyễn Minh Thiện CD19LW8 2,250,000 2,250,000

CỘNG CD16-CD19 23,580,000 23,580,000
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